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TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ

QUÝ I NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: đồng

Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5/2 9 = 6/3 10 = 7/4

Tổng số chi 8,024,429,000 3,000,000,000 5,024,429,000 13,778,991,285 12,510,685,000 1,268,306,285 171.71 417.02 25.24

1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 458,000,000 458,000,000 89,856,894 89,856,894 19.62 19.62

1.1. Chi dân quân tự vệ 245,000,000 245,000,000 32,363,694 32,363,694 13.21 13.21

1.2. Chi trật tự an toàn xã hội 213,000,000 213,000,000 57,493,200 57,493,200 26.99 26.99

2. Chi giáo dục
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
4. Chi y tế
5. Chi văn hóa, thông tin 70,000,000 70,000,000 15,630,000 15,630,000 22.33 22.33

6. Chi phát thanh, truyền thanh 60,000,000 60,000,000

7. Chi thể dục, thể thao
8. Chi bảo vệ môi trường
9. Chi các hoạt động kinh tế 95,000,000 95,000,000 4,917,000 4,917,000 5.18 5.18

9.1. Giao thông 40,000,000 40,000,000

9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 55,000,000 55,000,000 4,917,000 4,917,000 8.94 8.94

9.3. Thị chính

9.4. Thương mại, du lịch



9.5. Các hoạt động kinh tế khác
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 6,928,429,000 3,000,000,000 3,928,429,000 13,602,618,391 12,510,685,000 1,091,933,391 196.33 417.02 27.8

Trong đó: Quỹ lương 642,157,616 642,157,616

10.1. Quản lý Nhà nước 5,808,429,000 3,000,000,000 2,808,429,000 13,295,526,643 12,510,685,000 784,841,643 228.9 417.02 27.95

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 520,000,000 520,000,000 165,654,979 165,654,979 31.86 31.86

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 120,000,000 120,000,000 25,255,500 25,255,500 21.05 21.05

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 120,000,000 120,000,000 19,645,653 19,645,653 16.37 16.37

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 120,000,000 120,000,000 21,288,375 21,288,375 17.74 17.74

10.6. Hội Cựu chiến binh 120,000,000 120,000,000 16,818,366 16,818,366 14.02 14.02

10.7. Hội Nông dân 120,000,000 120,000,000 48,818,375 48,818,375 40.68 40.68

10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 9,610,500 9,610,500

11. Chi cho công tác xã hội 413,000,000 413,000,000 65,969,000 65,969,000 15.97 15.97

11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo
chế độ quy định và trợ cấp khác 282,000,000 282,000,000

11.2. Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa
11.3. Trợ cấp xã hội
11.4. Chính sách và hoạt động phục vụ người có công
với cách mạng 70,000,000 70,000,000

11.5. Khác 61,000,000 61,000,000 65,969,000 65,969,000 108.15 108.15

12. Chi khác
13. Dự phòng
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Ngày 03 tháng 04 năm 2023
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)

Nhữ Đình Thắng
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